	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 31
	                                 
	Từ ngày:17/04/2023 - Đến ngày:2104/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	61
	Tập đọc
	Công việc đầu tiên
	Bảng phụ

	
	
	3
	151
	Toán
	Phép trừ
	Bảng phụ

	
	
	4
	61
	 Tiếng Anh
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Lesson 2
	Phiếu kiểm tra

	
	Buổi chiều
	1
	31
	Kể chuyện
	Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia
	Tranh ảnh

	
	
	2
	31
	Đạo đức
	Phòng, tránh xâm hại( tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	
	3
	31
	Lịch sử
	Tìm hiểu lịch sử phường Giang Biên
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	3
18/04
	Buổi sáng
	1
	61
	 LTVC
	Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
	Máy

	
	
	2
	61
	 Tin học
	Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	Máy

	
	
	3
	152
	Toán 
	Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	4
	61
	Khoa học 
	Tài nguyên thiên nhiên
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	2
	31
	Kĩ thuật 
	Lắp rô bốt (tiết 2)
	Bộ ĐDKT

	
	
	3
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Kể chuyện về thầy cô giáo của em.
	Tư liệu 

	
	
	4
	61
	 Thể dục
	Môn thể thao tự chọn đá cầu
	Tranh

	4
19/04
	Buổi sáng
	1
	60
	Tập đọc 
	Bầm ơi (LGGDQPAN)
	Phiếu kiểm tra

	
	
	2
	153
	Toán 
	Phép nhân
	Bảng phụ

	
	
	3
	61
	 TLV
	Ôn tập về tả cảnh
	Phiếu kiểm tra

	
	
	4
	
	ĐSTV 
	Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm
	Sách, truyện

	
	Buổi chiều
	1
	62
	 Tin học 
	Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
20/04
	Buổi sáng
	1
	31
	Mĩ thuật 
	CĐ12: Thử nghiệm và ST với các CL (T2)
	Tranh

	
	
	2
	62
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
	Bảng phụ

	
	
	3
	154
	 Toán
	Luyện tập
	Phiếu kiểm tra

	
	
	4
	31
	Địa lí 
	Tìm hiểu về đất và người phường Giang Biên
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	31
	 Chính tả
	Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	 HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	62
	 Thể dục 
	Môn TTTC đá cầu – Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
	Tranh

	
	
	4
	31
	Âm nhạc 
	Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 7,8
	Đàn

	6
21/04
	Buổi sáng
	1
	62
	TLV
	Ôn tập về tả cảnh
	Máy

	
	
	2
	155
	Toán
	Phép chia
	

	
	
	3
	62
	Khoa học
	Vai trò của MT tự nhiên đối với con người
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	 HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	2
	62
	 Tiếng Anh
	Unit18: What will the weather be like tomorrow?  L3
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 31 – SHCĐ: Những cánh chim hòa bình hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 13 tháng 04 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



